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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Các nhịp hưng phấn vẫn xuất hiện ở đầu phiên giao dịch, trong khi thị trường cần tạo nền tích lũy tin cậy trước khi
hướng tới xu hướng mới. Nếu VN-Index đi theo kịch bản tích cực, nhà đầu tư tránh fomo theo nhịp tăng mạnh mà chỉ
giao dịch khi thị trường rung lắc do chỉ số vẫn đang vận động dưới vùng Fibo 61.8%. Thanh khoản tích lũy duy trì dưới
15 nghìn tỷ là tín hiệu tích cực.

Trong trường hợp VN-Index kiểm định vùng 128x điểm không thành công sẽ có khả năng quay lại trạng thái điều chỉnh
trên khung H1. Mốc hỗ trợ trên khung H1 tại 1237 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 17/12/2024
VNINDEX

1,263.79 +0.10%

HNX

227.04 +0.02%

UPCOM

92.64 +0.11%

DOW JONES

43,717.48 -0.25%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Nhịp hưng phấn không đáng tin cậy”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +1.22 điểm (+0.1%) lên mức 1263.79 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 12.82 nghìn tỷ đồng, tăng +12.3% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +0.24 điểm (+0.02%) lên mức 1331.82 điểm
với 10 mã tăng, 14 mã giảm và 6 mã tham chiếu.

Giằng co tại vùng 1260 điểm, VN-Index đóng cửa hình thành cây nến Doji với khối lượng giao dịch thấp. Lực cung và cầu
thay phiên nhau chiếm ưu thế trong khi đó độ rộng thị trường nghiêng về bên mua chủ động, bao gồm các nhóm ngành
như Du lịch (+1.45%), Thực phẩm (+1.01%), Dịch vụ tài chính (+0.81%), Hàng cá nhân (+0.6%). Các cổ phiếu thu hút dòng
tiền tập trung phía VNMID (+0.29%) gồm TCO (+3.88%), TLG (+3.73%), GSP (+3.38%), HVN (+3.21%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.1%), HNX-Index (+0.02%), UPCOM-Index (+0.11%), VN30
(+0.02%), VNMID (+0.29%), VNSML (-0.12%), VNDIAMOND (+0.08%), VNFINLEAD (+0.03%), VNCOND (+0.45%), VNCONS
(+0.54%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm BID (+0.48 điểm), HVN (+0.46 điểm), VNM (+0.4 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm HPG (-0.31 điểm), GVR (-0.19 điểm), MBB (-0.19 điểm).

Khối ngoại bán ròng -204.76 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm HPG (-151.49 tỷ), BID (-61.58 tỷ),
PDR (-57.12 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm SSI (+79.99 tỷ), HDB (+72.64 tỷ), SIP (+66.09 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Trang bị “hành trang xanh”: Giữ vững thị trường EU 1
 Xuất khẩu cá tra tiến gần tới đích 2 tỷ USD 2
 Đại gia bán lẻ chiếm thị phần trước ngưỡng cửa chu kỳ mới 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

19/12/2024: FED công bố lãi suất điều hành
Đáo hạn HĐTL tháng 12 (VN30F2412)
20/12/2024: Quỹ Vaneck và FTSE cơ cấu danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,405.00 0.02% 0.07% 0.26%
USD/JPY 153.75 0.73% 2.42% 0.97%
GBP/USD 1.26 -0.79% -1.56% -3.08%
EUR/USD 1.05 0.00% -0.94% -3.67%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng USD/t.oz 2,652.05 0.18% 0.71% -3.41%
Bạc USD/t.oz 30.51 0.13% -1.42% -6.73%
Thép CNY/T 3,289.00 0.06% 0.43% -1.29%
Đồng USd/Lbs 4.15 0.00% 0.24% -6.74%
Thép cuộn cán nóng USD/T 675.00 0.00% -2.03% -3.85%
Quặng sắt USD/T 105.31 -0.17% -0.92% 2.75%
Gỗ USD/1000 board feet 531.10 -1.65% -6.68% -5.33%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 324.17 2.24% -2.18% 27.74%
Đường USd/Lbs 20.65 -0.39% -5.01% -3.10%
Lúa mì USd/Bu 549.75 -0.45% 1.34% -3.34%
Cao su USD Cents / Kg 198.70 -1.54% -2.36% 2.90%
Lợn hơi USd/Lbs 83.55 -2.39% 0.30% 0.38%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 73.91 -0.78% 3.92% -2.14%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.22 -1.83% 4.55% 20.60%
Than USD/T 130.75 -1.69% -1.40% -9.14%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 20,313.81 -0.45% -0.35% 5.49%
Dow Jones 43,717.48 -0.25% -2.07% 4.60%
FTSE 100 8,262.05 -0.46% -0.56% 1.10%
Nikkei 225 39,457.49 -0.03% 0.94% 2.55%
S&P 500 6,074.08 0.38% -0.27% 6.33%

16/12/2024
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1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Hàng Tiêu dùng
Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Công nghiệp

Tài chính
Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Ngân hàng
Viễn thông

Nguyên vật liệu
Dầu khí

0.89%
0.62%

0.39%
0.25%
0.23%

0.00%
-0.04%
-0.04%

-0.10%
-0.15%

-0.84%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/12/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID HVN VNM VHM FPT FRT SSI SIP GEX PNJ TCB VIC VPB CTG EIB BVH GAS MBB GVR HPG

0.45 0.43
0.38

0.29

0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

-0.08 -0.09 -0.09 -0.12 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.28

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

03/12 04/12 05/12 06/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 16/12

-280
-373

947

301

-107
-201

-519

-13

51
182

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

03/12 04/12 05/12 06/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 16/12

-301

-712

671

362

-479

-1

-434
-338

-66
-211

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SSI 79,993 3,078,399

HDB 72,642 3,076,600

SIP 66,087 779,092

VIX 38,467 3,756,540

KDH 27,173 787,256

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MSN -34,795 -489,386

DIG -35,745 -1,780,900

PDR -54,975 -2,562,500

BID -61,559 -1,310,962

HPG -147,888 -5,480,790

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

GEE 132,470 4,500,000

VNM 54,074 836,700

FUEVFVND 35,490 1,071,700

DPM 14,028 398,800

VHM 13,681 333,300

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

HDB -8,494 -359,900

HPG -10,177 -376,882

MWG -9,765 -161,200

PNJ -10,440 -106,808

VPB -9,435 -496,201

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,263.79 0.10% -0.50% 1.45%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 12,799.03 12.27% -27.45% 16.64%
HNX 227.04 0.02% -0.83% 0.97%
HNX GTGD (Tỷ VND) 590.36 -19.10% -52.06% -22.84%
Upcom 92.64 0.11% -0.18% 0.81%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 571.63 -45.91% -24.33% 51.34%
P/E VNindex (x) 13.22 0.08% -0.30% 0.92%
P/B VNindex (x) 1.68 0.00% 0.00% 1.82%

16/12/2024

NIKKEI 225

39,457.49 -0.03%

DAX

20,313.81 -0.45%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Thị trường biến động 2 chiều trong phiên trong đó lực cầu chiếm ưu thế về cuối khiến VN-Index đóng cửa trong sắc xanh
nhẹ, hình thành cây nến Doji. Trên biểu đồ ngày, đường giá giao dịch quanh đường trung bình trượt MA10 ngày tương
đương vùng 126x điểm với thanh khoản tiếp tục duy trì thấp (dưới 15 nghìn tỷ/phiên). Nhóm VNSML nhường chỗ cho
VNMID tăng +0.29%, trong đó độ rộng nghiêng về phía nhóm mua chủ động cho thấy dòng tiền giải ngân có phần thuyết
phục hơn. Hiện tại, VN-Index vẫn tiếp tục xuất hiện các nhịp hưng phấn trong buổi sáng, do đó nhà đầu tư không fomo
theo trong giai đoạn này.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, nhịp điều chỉnh tiếp tục diễn ra tuy nhiên lực cung – cầu vận động đan xen, men theo đường
MA10 trên khung H1. Chỉ báo MACD suy yếu về đường Zero, các chỉ báo kỹ thuật khác như Stoch, MFI đều vận động tại
vùng quá bán.

Xét về tổng quan, mặc dù xu hướng trên biểu đồ H1 chưa được cải thiện tuy nhiên thị trường xuất hiện lực cầu tham gia
nhẹ. Trạng thái của chỉ số vẫn được bảo toàn trên khung ngày và tuần. Do đó trong kịch bản tích cực, vùng 126x được VN-
Index giữ vững, đi ngang tích lũy tạo nền hấp thụ lực cung trong giai đoạn này trước khi bước sang xu hướng mới. Thị
trường cần duy trì các phiên siết cung với khối lượng thấp (dưới 15 nghìn tỷ) tạo tín hiệu tin cậy. Đối với kịch bản trên, nhà
đầu tư ngắn hạn ưu tiên giải ngân khi thị trường giảm đỏ.

Hỗ trợ trên biểu đồ H1 tại vùng 1237 điểm.
Hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 AGG, DCM, MSN, PGD, VJC: Báo cáo ngắn cập nhật KQKD Q3/2024
 Bản tin Tiêu điểm ngành (13/12/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VNM 1.25%
POW 1.22%
SSI 1.16%
BID 0.75%
VHM 0.74%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCO 16.52%
HTN 15.76%
VRC 11.66%
CTI 10.26%
CLC 9.82%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HNA 6.69%
TLG 3.73%
HVN 3.21%
SIP 2.79%
GEX 2.70%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

YEG 41.75%
VRC 38.95%
TRC 30.43%
CSM 30.41%
MCP 27.69%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BVH -1.69%
HPG -0.74%
GVR -0.64%
MBB -0.62%
NVL -0.48%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HRC -6.51%
ADS -5.87%
MHC -5.51%
AGM -4.34%
HTN -3.42%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HDB 6.15%
KDH 2.37%
VNM 1.40%
STB 0.89%
TCB 0.62%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HRC -13.94%
PMG -12.40%
TVS -7.14%
ADS -6.80%
SSC -6.21%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KDC 18.00%
LGC 5.72%
CRE 5.40%
DHG 5.11%
HAG 5.04%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

RDP -24.71%
CTF -23.19%
TDH -20.53%
HRC -17.37%
DTL -13.10%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BVH 21.65%
FPT 13.83%
HDB 9.41%
POW 7.36%
KDH 5.01%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VTP 43.90%
TLG 32.06%
DXS 31.26%
ANV 25.75%
HAG 20.77%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PLX -4.33%
MSN -3.13%
VIC -2.75%
GVR -2.65%
NVL -2.35%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG -6.78%
TMP -6.77%
PSH -4.53%
SJS -3.47%
HPX -2.07%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG -7.01%
PLX -3.37%
VPB -3.05%
MSN -2.74%
VRE -2.54%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TMP -8.43%
STG -7.25%
DGW -4.98%
EVF -3.83%
AGR -3.67%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STG -16.97%
PSH -13.11%
SVC -12.55%
NKG -10.53%
VND -8.71%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ILB 5.61%
TN1 4.76%
VPS 4.38%
TCO 3.88%
GSP 3.38%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc cảnh báo 2 bên sẽ “cùng thua” nếu EU tiến hành chiến tranh thương mại
 Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm với tốc độ chậm nhất trong 17 tháng
 Đồng USD mạnh gây ra làn sóng bán tháo ở thị trường mới nổi

https://vneconomy.vn/trang-bi-hanh-trang-xanh-giu-vung-thi-truong-eu.htm
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-ca-tra-tien-gan-toi-dich-2-ty-usd-2024121614509929.htm
https://vietstock.vn/2024/12/dai-gia-ban-le-chiem-thi-phan-truoc-nguong-cua-chu-ky-moi-737-1252738.htm
https://www.abs.vn/agg-dcm-msn-pgd-vjc-report-kqkd-quy-3-2024/
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/12/Weekly_Highlights_241213.pdf
https://cafef.vn/trung-quoc-canh-bao-2-ben-se-cung-thua-neu-eu-tien-hanh-chien-tranh-thuong-mai-18824121610445809.chn
https://vietnambiz.vn/gia-nha-moi-tai-trung-quoc-giam-voi-toc-do-cham-nhat-trong-17-thang-20241216152756806.htm
https://vietstock.vn/2024/12/dong-usd-manh-gay-ra-lan-song-ban-thao-o-thi-truong-moi-noi-772-1252821.htm

